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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A  TCVN  3176 : 1979  

 

 

 

Sản phẩm dầu thẫm -  

Phương pháp xác ñịnh kiềm và axit tan trong nước  

Black petroleum products - Method for the determination of water soluble acid and alkalis 

 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp xác ñịnh kiềm và axit bên trong nước của nhiên liệu 

diezen, các loại dầu bôi trơn và các sản phẩm dầu mỏ khác có ñộ nhớt cao v.v... 

1   Dụng cụ và hoá chất 

1.1   Dụng cụ  

Phễu chiết, dung tích 250 ml ñến 500 ml; 

Bình nón, dung tích 100 ml ñến 250 ml; 

Ống ñong, dung tích 25 ml ñến 50 ml; 

Microburet, dung tích 5 ml và 2 ml; 

Ống nghiệm thuỷ tinh trong suốt; 

Pipet; 

Bếp ñiện hoặc ñèn cồn  

Nhiệt kế. 

1.2   Hoá chất 

Xăng B70; 

Metyla da cam, dung dịch 0,02 % trong nước; 

Phenolphtalein, dung dịch 1 % trong rượu; 

Nước cất. 
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2   Lấy mẫu và chuẩn bị thử 

2.1   Mẫu thử sản phẩm ñược lấy theo TCVN 2715 : 1978. 

2.2   Rót mẫu các sản phẩm dầu mỏ lỏng vào bình sao cho dung lượng mẫu ñạt 3/4 dung tích 

bình. Lắc mạnh bình trong 3 phút ñể trộn ñều mẫu. 

Riêng ñối với sản phẩm cần thử có ñộ nhớt cao, thì trộn ñều bằng cách ñun nóng ở nhiệt ñộ 

40oC ñến 50oC. 

3   Tiến hành thử nghiệm 

3.1   ðối với các sản phẩm dầu mỏ lỏng, cho 50 ml sản phẩm ñã ñược làm nóng ñến 70 oC ñến 80 oC 

vào phễu chiết cùng với 50 ml nước cất ñã ñược làm nóng ñến nhiệt ñộ này (70 oC ñến 80 oC) trộn 

ñều và ñể yên ñến khi phân lớp. 

ðối với các sản phẩm dầu mỏ có ñộ nhớt ở 50 oC lớn hơn 75 cst, trộn lẫn sản phẩm ñó với xăng 

R70 với những lượng như nhau, sau ñó hoà tan với một lượng nước cất có thể tích bằng thể tích 

của mẫu thử khi chưa pha xăng. Trộn ñều và ñổ vào phễu chiết. ðể yên cho ñến khi phân lớp. 

3.2   Tiến hành tách nước cẩn thận ra khỏi phần chiết. Nước chiết ra ñược lấy bằng pipet và cho 

vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 1 ml  ñến 2 ml. 

3.3   Nhỏ vào một trong 2 ống nghiệm ñựng nước chiết ñó 2 giọt metyla da cam. Nếu thấy màu 

của nước chiết chuyển sang màu hồng thì trong sản phẩm dầu mỏ cần thử có axit hoà tan 

trong nước. 

3.4   Nhỏ vào ống thứ 2 chứa nước chiết ra 3 giọt phenolphtalein. Nếu màu của nước chiết 

chuyển sang màu ñỏ hay màu hồng thì sản phẩm cần thử có kiềm mạnh hay yếu. 

3.5   Nếu ở cả 2 ống không có hiện tượng thay ñổi nào như ñã nói ở trên sau khi ñã nhỏ metyla 

da cam và dung dịch fenolftalein thì sản phẩm dầu mỏ ñó không có kiềm và axit tan trong nước. 
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